
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:           /STTTT-CNTT 

V/v lấy ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng  và 

dự thảo Nghị quyết Quy định mức giảm phí, 

lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các quận, huyện, phường, xã. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ; trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Trình 

HĐND cùng cấp có chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia 

thực hiện. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2023”; Kết luận của Ban 

Thường vụ Thành ủy về đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Thành ủy; trong đó, chỉ đạo“Nghiên cứu ban 

hành và thực thi hiệu quả các chính sách để thực sự khuyến khích, tạo động lực 

cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”(Thông báo số 354-TB/TU ngày 

22/9/2022); và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, địa phương “Chủ động đề xuất giải pháp đẩy mạnh, khuyến 

khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (giảm thời gian, giảm lệ phí) 

với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định” (Công văn số 6040/UBND-STTTT 

ngày 07/11/2022).  

Sở Thông tin và Truyền thông (viết tắt là Sở TT&TT) đã triển khai lập hồ 

sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố Quy định mức giảm phí, 

lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến như sau: 

1. Tình hình xây dựng hồ sơ  

a) Căn cứ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Đà Nẵng và Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Sở TT&TT đã có Công văn số 564/STTTT-

CNTT ngày 17/3/2023 đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp thông tin 

phục vụ xây dựng chính sách khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng; theo đó Sở TT&TT đã nhận được phản hồi của 44 

đơn vị (14 sở, ban, ngành; 01 huyện và 29 phường, xã).  

b) Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, Sở 

TT&TT đã xây dựng danh mục dịch vụ công đề xuất giảm phí, lệ phí, dự thảo đề 

cương Nghị quyết và có Công văn số 850/STTTT-CNTT ngày 14/4/2023 lấy ý 

kiến của các sở, ban, ngành và địa phương. Trong đó, Sở TT&TT đã tổng hợp 

dịch vụ công thiết yếu, số lượng hồ sơ phát sinh nhiều cần khuyến khích người 

dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến như: Lệ phí hộ tịch (khai sinh, 
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khai tử, kết hôn,...); Lệ phí cấp mới/cấp lại/gia hạn Giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Phí Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 

công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; Lệ phí đăng ký 

doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng 

lẻ.   

c) Đến nay, Sở TT&TT đã nhận ý kiến của 38 đơn vị (17 sở, ban, ngành và 

21 phường, xã; chưa có quận, huyện nào phản hồi), theo đó:  

- Có 20/56 phường xã thống nhất miễn, giảm lệ phí một số dịch vụ công 

thuộc lĩnh vực hộ tịch (phường xã); 07 quận, huyện không có phản hồi;  

- Đối với dịch vụ công lĩnh vực lý lịch tư pháp không thuộc danh mục các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh/thành phố ban hành;  

- Đối với lĩnh vực Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam đã đạt 97-100% tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, không đề 

xuất giảm phí, lệ phí 1;  

- Đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp2;  

- Đối với giảm lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ3 không có văn 

bản tham gia ý kiến của cơ quan thu lệ phí của 07 UBND các quận, huyện. Tại 

Công văn số 3344/SXD-VP ngày 15/5/2023, Sở Xây dựng có ý kiến: “Trong 

trường hợp số lượng hồ sơ tại UBND cấp huyện phát sinh nhiều và việc giảm lệ 

phí không tác động lớn đến Ngân sách thành phố, Sở Xây dựng đề xuất giảm 50% 

lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (giảm 25.000 đồng/1 giấy phép) khi thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến, tương đồng với đa số các địa phương đã ban hành 

chính sách, đảm bảo phù hợp với điểm d, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019”. 

Chi tiết các đơn vị tham gia và chưa tham ý kiến theo Phụ lục I đính kèm. 

2. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương    

a) Thực hiện quy trình theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở 

TT&TT đã xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức 

giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng, gồm có các văn bản sau:  

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; 

                                                 
1 Tại Sở Lao động và Thương binh và Xã hội đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 100% qua các năm 2020, 2021, 2022 và 

quý I/2023 (Công văn  số 1045/SLĐTBXH-VP ngày 19/04/2023); tại Ban quản lý Khu CNC năm 2022, có 202/283 

hồ sơ giấy phép lao động nộp qua dịch vụ công trực tuyến, chiếm 71,37% cao hơn so với yêu cầu chung của thành 

phố là 65%; từ đầu năm 2023 đến nay có 87/89 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 97% (Công văn số 869/BQL-VP ngày 

25/4/2023); 
2 Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 
3 Nghị quyết số 57/2016//NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
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- Dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách; 

- Dự thảo Nghị quyết.  

Sở TT&TT kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến 

đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, gửi về Sở TT&TT chậm nhất ngày 

25/5/2023 để tổng hợp, hoàn thiện gửi Sở Tài chính phối hợp Sở Tư pháp thẩm 

định, trình UBND thành phố để trình HĐND thành phố. 

b) Thời gian qua Sở TT&TT đã có văn bản nhưng không có quận huyện 

nào phản hồi và còn nhiều phường xã chưa có văn bản phản hồi, cung cấp đầy đủ 

thông tin (số phí thu được, số lượng hồ sơ,...) để Sở TT&TT hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị xây dựng Nghị quyết, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng chính sách và thời 

hạn UBND thành phố giao (tháng 6/2023). 

Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ UBND thành phố giao, kính đề 

nghị như sau: 

- Đối với lĩnh vực hộ tịch (các thủ tục thuộc quản lý của UBND phường, 

xã):  

Kính đề nghị tất cả UBND phường, xã cung cấp đầy đủ thông tin theo Phụ 

lục II đính kèm (đối với các phường, xã đã cung cấp đầy đủ thông tin theo đề nghị 

tại Công văn số 850/STTTT-CNTT thì không cần phản hồi), gửi về Sở TT&TT 

chậm nhất ngày 25/5/2023 để tổng hợp. 

- Đối với lĩnh vực cấp phép xây dựng:  

Kính đề nghị Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu 

công nghiệp, UBND các quận, huyện cung cấp thông tin theo Phụ lục II đính kèm, 

gửi về Sở TT&TT chậm nhất ngày 25/5/2023 để tổng hợp. 

 Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa 

phương quan tâm, phản hồi. Đầu mối liên hệ: Bà Lê Thị Hồng Ngọc, Phòng 

CNTT, điện thoại 0236. 3840125, di động: 0935 862 860, email: 

ngoclth@danang.gov.vn./. 

  Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND thành phố (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Lưu: VT, CNTT.NG 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạch 
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Phụ lục  

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Đính kèm theo Công văn số:         /STTTT-CNTT ngày     tháng 5 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

I 

SỞ, BAN, 

NGÀNH         

 

1 

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

x 

  

 786/SLĐTBXH-

VP ngày 27/3/2023 

 

Đề xuất giảm lệ phí Cấp mới/cấp lại/gia 

hạn Giấy phép lao động cho người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Theo số liệu báo cáo của đơn 

vị; năm 2022 tỷ lệ hồ sơ trực 

tuyến đạt 100% (1.022/1.022 

hồ sơ tiếp nhận). Do đó, đề 

nghị Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội rà soát lại sự 

cần thiết phải giảm lệ phí 

khuyến khích người dân, 

doanh nghiệp sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến và bổ 

sung tỷ lệ % dự kiến giảm 

phí, lệ phí của các dịch vụ 

công này.  

 x 

1045/SLĐTBXH-

VP ngày 

19/4/2023 

Ngày 27/03/2023, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội có Công văn số 

786/SLĐTBXH-VP về việc cung cấp 

thông tin phục vụ xây dựng chính sách 

khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến báo cáo Sở Thông tin và Truyền 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

thông; theo đó Sở cung cấp 03 dịch vụ 

công trực tuyến mức 4 có thu phí, lệ phí: 

Cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao 

động cho người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, qua thống kê 

tình hình tiếp nhận hồ sơ các năm 2020, 

2021, 2022 và quý I/2023 tỷ lệ hồ sơ tiếp 

nhận trực tuyến đạt 100%, với 1270 hồ sơ 

tiếp nhận trực tuyến, không có hồ sơ giấy. 

Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội không đề xuất giảm phí, lệ phí đối với 

03 dịch vụ công trực tuyến mức 4 có thu 

phí, lệ phí này 

2 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
x     Đạt 100% hồ sơ trực tuyến.  

Không có ý kiến về đề xuất 

giảm phí, lệ phí. 

3 Sở Ngoại vụ x  
680/SNG-VP ngày 

27/3/2023 

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Ngoại vụ được ban hành 

tại Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 

07 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND 

thành phố. Bộ thủ tục hành chính bao gồm 

12 thủ tục hành chính (TTHC) đã thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, 

trong đó: 07 TTHC không thu phí, lệ phí; 

05 TTHC thu lệ phí hồ sơ và phí bưu điện. 

Đối với 05 TTHC nêu trên, Sở Ngoại vụ 

Thống nhất 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

chỉ là đơn vị nhận hồ sơ và chuyển xử lý 

qua đường bưu điện đến các cơ quan thuộc 

Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở 

Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh). Vì 

vậy, Sở Ngoại vụ không giữ lại các 

khoản thu này. 

4 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

x  
433/SKHCN-VP 

ngày 24/3/2023 

 Sở đã cung cấp 49/49 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

thành phố, 100% hồ sơ thủ tục hành 

chính của tổ chức/công dân đều nộp, tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến 

trên hệ thống. 

 

 x 
617/SKHCN-VP 

ngày 20/4/2023 

1. Qua nghiên cứu, Sở Khoa học và Công 

nghệ cơ bản thống nhất với dự kiến danh 

mục dịch vụ công trực tuyến đề xuất giảm 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng.  

2. Tiếp tục rà soát, Sở Khoa học và Công 

nghệ không có dịch vụ công đề xuất giảm 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng. 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

5 Sở Tư pháp 

x  
1549/STP -VP 

ngày 29/3/2023 

 - Sở Tư pháp đề xuất chọn các 03 dịch vụ 

công thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp (Cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài đang cư trú tại 

Việt Nam; Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 

cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội; Cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng) là 

dịch vụ công thiết yếu và đưa vào danh 

mục dịch vụ công trực tuyến khuyến khích 

người dân sử dụng (từ ngày 01/01/2022 -

31/10/2022, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 

12.768 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp và 

đã cấp tổng số 12.401 phiếu lý lịch tư 

pháp). 

Theo số liệu thống kê, đối với 

thủ tục hành chính “Cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp cho 

công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú tại 

Việt Nam” năm 2022 Sở Tư 

pháp tiếp nhận 2.704 hồ sơ 

trực tuyến/ 3.770 hồ sơ tiếp 

nhận (đạt tỷ lệ 71,72%).  

Đơn vị không có ý kiến về đề 

xuất giảm phí, lệ phí đối với 

03 dịch vụ công thiết yếu 

thuộc lĩnh vực tư pháp. Kính 

đề nghị Sở Tư pháp rà soát đề 

xuất giảm phí đối với dịch vụ 

công trực tuyến đối với thủ 

tục hành chính này để khuyến 

khích người dân nộp trực 

tuyến tránh tình trạng người 

dân xếp hàng như thời điểm 

giữa tháng 02/2023 vừa qua. 

 

   

- Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, khuyến 

khích người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn thành phố: Cần đổi mới, 

đa dạng các hình thức tuyên truyền thông 
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qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo 

để tác động trực tiếp đến giới trẻ và từ đó 

thêm một kênh thông tin để đưa lợi ích của 

sử dụng DVCTT đến từng hộ gia đình; hỗ 

trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử 

dụng máy tính, internet cho người dân; hỗ 

trợ máy tính, điểm truy cập Internet công 

cộng, hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí tại 

các khu vực đông dân cư đế người dân tiếp 

cận dịch vụ 

 x 
2017/STP-VP - 

25/04/2023 

1. Đối với nội dung đề xuất giảm phí, lệ 

phí của lĩnh vực hộ tịch Các thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hộ tịch theo danh mục 

dự kiến của Sở Thông tin và Truyền thông 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

các quận, huyện, phường, xã. Do đó, Sở Tư 

pháp không tham gia ý kiến đối với nội 

dung đề xuất giảm phí, lệ phí trong lĩnh 

vực này.  

2. Đối với nội dung đề xuất giảm phí, lệ 

phí của lĩnh vực lý lịch tư pháp. Hiện nay, 

phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được 

thu theo quy định tại Thông tư số 

244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
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chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, đây là 

mức thu đặc thù theo quy định, không 

thuộc danh mục các khoản phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh/thành phố 

ban hành. Do đó, Sở Tư pháp không đề 

xuất giảm phí đối với nội dung này. 

6 
Sở Văn hóa, Thể 

thao 

x  
705/SVHTTT-VP 

ngày 21/3/2023 

 Năm 2022; các thủ tục hành chính có phát 

sinh hồ sơ đã đạt tỷ lệ nộp dịch vụ công 

trực tuyến 100%.  

Không có ý kiến về đề xuất 

giảm phí, lệ phí. 

 x 
1153/SVHTT-VP  

ngày 21/04/2023  

1. Rà soát và đề xuất bổ sung dịch vụ công 

thật sự cần thiết giảm phí, lệ phí (thuộc 

thẩm quyền quyết định của HĐND thành 

phố Đà Nẵng): Sở đã có Công văn số 

705/SVHTT-VP ngày 21/3/2023 gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông tổng hợp: 

Không đề xuất dịch vụ công trực tuyến 

giảm phí, lệ phí.  

2. Tham gia ý kiến về danh mục và tỷ lệ % 

thời , lệ phí của danh mục dịch vụ công 

trực tuyến dự kiến: Không tham gia. Lý do: 

Không có lĩnh vực ngành quản lý.  
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3. Góp ý đề cương dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân thành phố: Thống nhất 

dự thảo. 

7 
Thanh tra Thành 

phố 
x   

246/TTTP-VP 

ngày 22/3/2023 

Hiện nay, Thanh tra thành phố không có 

dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan. 

 

8 Sở Du Lịch 

x  
407/SDL-VP ngày 

22/3/2023 

Sở Du lịch có 26 thủ tục hành chính; trong 

đó 20 thủ tục hành chính có quy định thu 

lệ phí đề xuất giảm 10% mức phí hiện hành 

do thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4. 

Theo số liệu báo cáo của đơn 

vị; năm 2022 tỷ lệ hồ sơ trực 

tuyến đạt 100% (đối với thủ 

tục có phát sinh hồ sơ).  

Kính đề nghị Sở Du lịch nêu 

ý kiến về sự cần thiết phải 

giảm lệ phí khuyến khích 

người dân, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến 

làm cơ sở để Sở TT&TT tổng 

hợp. 

 

x 
588/SDL-VP ngày 

24/04/2023 

Thời gian qua, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại Sở 

đều đạt 100%, có được kết quả là nhờ đã 

thực hiện nhiều biện pháp hướng dẫn, 

tuyên truyền, giảm thời gian giải quyết đối 

với hồ sơ trực tuyến… Tuy nhiên người 

dân chưa thấy ngay được sự lợi ích, vẫn 

còn tâm lý đến trực tiếp để nộp hồ sơ. Bên 

cạnh đó, các TTHC tại Sở không phải là 
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TTHC thường xuyên, người dân thường 

quên khi thực hiện lại lần thứ 2. Do đó, 

việc giảm phí thực hiện TTHC là một trong 

những biện pháp có tính khả thi cao góp 

phần làm gia tăng nhận thức của người dân 

trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại 

Sở Du lịch. 

9 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

x 
1048/SKHĐT-VP  

ngày 18/04/2023 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản thống 

nhất với dự thảo Nghị quyết quy định về 

mức giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng.  

2. Góp ý tại điểm e, khoản 3, Điều 1 của 

dự thảo Nghị quyết (e) Lệ phí đăng ký 

doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể). Căn 

cứ khoản 3, Điều 5, Thông tư số 

47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thì 

các doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí 

đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị Ban soạn thảo 

nghiên cứu nội dung thông tin trên. 
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10 Sở Xây dựng x  
1937/SXD-VP 

ngày 27/3/2023 

Hiện nay, Sở Xây dựng có 54 TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết, có 33/54 TTHC có 

thu phí, lệ phí; 21/54 TTHC không có thu 

phí, lệ phí. Trong đó: 

- Đối với 33 TTHC có thu phí, lệ phí, trong 

năm 2022, Sở Xây dựng có 10/33 TTHC 

không phát sinh hồ sơ (cả trực tiếp và trực 

tuyến); 14/33 TTHC có phát sinh hồ sơ và 

đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên 50%; có 

09/33 TTHC có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp 

(dưới 50%), trong đó, 03/09 TTHC có 

lượng hồ sơ phát sinh nhiều hơn so với các 

06/09 TTHC còn lại, cụ thể: 

+ Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc: 39 

hồ sơ trực tuyến/129 hồ sơ phát sinh/01 

năm (tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 30,23%). Mức 

thu lệ phí: 300.000 đồng. 

+ Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều 

chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng: 31 hồ sơ trực tuyến/95 hồ sơ 

phát sinh/01 năm (tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 

32,63%). Mức thu lệ phí: 1.000.000 đồng. 

+ Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 29 hồ sơ 

trực tuyến/91 hồ sơ phát sinh/01 năm (tỷ lệ 
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hồ sơ trực tuyến: 31,87%). Mức thu lệ phí: 

500.000 đồng.  

Các TTHC nêu trên có mức lệ phí quy định 

tại Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 

24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí 

cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí 

cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, tỷ lệ 

trích nộp ngân sách nhà nước 100%. Do 

đó, Sở Xây dựng không có cơ sở đề xuất 

giảm lệ phí. 

 x 
3344/SXD-VP 

ngày 15/05/2023 

- Hiện nay, lệ phí cấp phép xây dựng được 

quy định tại Nghị quyết số 57/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể:  

+ Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở 

riêng lẻ: 50.000 đồng/1 giấy phép  

+ Cấp giấy phép xây dựng đối với công 

trình khác: 100.000 đồng/1 giấy phép  

+ Điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại giấy 

phép xây dựng: 10.000 đồng/1 giấy phép 
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- Về công tác cấp phép xây dựng trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng được phân cấp tại 

Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND, ngày 

10/12/2021 của UBND thành phố Đà 

Nẵng Ban hành quy định chi tiết một số nội 

dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó: 

+ Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở 

riêng lẻ: thẩm quyền của UBND cấp 

huyện. + Cấp giấy phép xây dựng đối với 

công trình khác: phân cấp thẩm quyền của 

Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (tùy theo 

tuyến đường, quy mô, tính chất công 

trình…theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 

3 Quyết định số 38/2021/QĐUBND).  

- Đối với các TTHC cấp phép xây dựng 

thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, như 

đã phân tích tại Công văn số 1937/SXD-

VP ngày 27/03/2023, các TTHC này thuộc 

nhóm có tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến 

dưới 50%, nhưng tổng lượng hồ sơ phát 

sinh trong năm ít (107 hồ sơ/3237 hồ sơ 

tiếp nhận năm 2022, chiếm tỷ lệ 3,3%); có 

tổng thu phí, lệ phí năm 2022 là 4.030.000 

đồng. Do đó, đối với các TTHC cấp phép 
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xây dựng thuộc thẩm quyền, Sở Xây dựng 

xét thấy việc áp dụng hoặc không áp dụng 

chính sách giảm phí, lệ phí không có nhiều 

tác động đến tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chung 

của Sở Xây dựng, cũng như của thành phố, 

không tác động lớn đến nguồn thu của 

Ngân sách thành phố; bên cạnh đó, hiện 

nay, Sở Xây dựng thường xuyên duy trì tỷ 

lệ hồ sơ trực tuyến ở mức trên 90% (đã đạt 

chỉ tiêu theo Nghị quyết số 05-NQ/TU và 

Đề án Chuyển đổi số)1 . Tuy nhiên, để đảm 

bảo thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của 

Chính phủ, UBND thành phố, Sở Xây 

dựng đề xuất giảm 50% lệ phí cấp phép 

xây dựng công trình khác (giảm 50.000 

đồng/1 giấy phép) khi thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến, tương đồng với đa số các 

địa phương đã ban hành chính sách, đảm 

bảo phù hợp với điểm d, khoản 2, Điều 4 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/20192 , nhưng vẫn cần xem xét thêm 

số liệu cấp phép xây dựng công trình khác 

của UBND cấp huyện để đánh giá. - Đối 

với các TTHC cấp phép xây dựng thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện, trên cơ 

sở báo cáo đề xuất của UBND các quận, 

ng
oc

lth
-1

9/
05

/2
02

3 
17

:4
1:

08
-n

go
clt

h-
ng

oc
lth

-n
go

clt
h



13 

 

Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

huyện, Sở Xây dựng đề nghị Sở Thông tin 

và Truyền thông xem xét các yếu tố: tổng 

lượng hồ sơ TTHC cấp phép xây dựng phát 

sinh trong năm, tổng thu lệ phí đối với hồ 

sơ TTHC cấp phép xây dựng và xem xét 

mức độ tác động đến Ngân sách của thành 

phố (Sở Tài chính đánh giá), mức độ tác 

động đến người dân (UBND cấp huyện 

đánh giá) để đưa ra chính sách giảm lệ phí 

phù hợp, đặc biệt là TTHC cấp giấy phép 

xây dựng nhà ở riêng lẻ (thẩm quyền của 

UBND cấp huyện) như danh mục đề xuất 

của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong 

trường hợp số lượng hồ sơ tại UBND cấp 

huyện phát sinh nhiều và việc giảm lệ phí 

không tác động lớn đến Ngân sách thành 

phố, Sở Xây dựng đề xuất giảm 50% lệ phí 

cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (giảm 

25.000 đồng/1 giấy phép)3 khi thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến, tương đồng với đa 

số các địa phương đã ban hành chính sách, 

đảm bảo phù hợp với điểm d, khoản 2, 

Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019. 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

11 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

x  

1031/STNMT-VP 

ngày 06/4/2023 

 

Năm 2022; các thủ tục hành chính có phát 

sinh hồ sơ đã đạt tỷ lệ nộp dịch vụ công 

trực tuyến 100%.  

Không có ý kiến về đề xuất 

giảm phí, lệ phí 

 x 
1348/STNMT-VP 

ngày 26/04/2023  

1. Về cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng và danh mục, tỷ lệ % và thời gian 

giảm phí, lệ phí của danh mục dịch vụ công 

trực tuyến dự kiến theo Phụ lục IV kèm 

theo tại công văn 850/STTTT-CNTT của 

Sở Thông tin và truyền thông. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành công văn số 1031/STNMTVP ngày 

06/4/2023 về việc cung cấp thông tin phục 

vụ xây dựng chính sách khuyến khích thực 

hiện DVCTT trên địa bàn thành phố, theo 

đó không có ý kiến về đề xuất giảm phí, lệ 

phí các thủ tục hành chính có thu phí 

 

12 Sở Công Thương x  
636/SCT-VP ngày 

29/3/2023 

Đề xuất giải pháp khuyến khích: Tăng 

cường công tác tuyên truyền và khuyến 

khích các doanh nghiệp thực hiện các thủ 

tục hành chính thông qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến; hướng dẫn, hỗ trợ doanh 

nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ thông 

qua dịch vụ công trực tuyến. 

 

Theo số liệu thống kê của 

đơn vị; năm 2022 một số thủ 

tục hành chính của đơn vị có 

số lượng phát sinh số hồ sơ 

thấp (dưới 20 hồ sơ tiếp 

nhận) nhưng vẫn chưa đạt tỷ 

lệ 100% hồ sơ trực tuyến. Đề 

nghị đơn vị có giải pháp tăng 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 

hoặc đề xuất giảm phí, lệ phí 

để khuyến khích người dân, 

doanh nghiệp sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến. 

Ví dụ: Thủ tục: “Cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua 

bán LPG” 0 có hồ sơ trực 

tuyến/13 hồ sơ tiếp nhận,…  

 x 
917/SCT-VP ngày 

25/4/2023 

- Thống nhất nội dung đề cương dự thảo 

Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng 

được đính kèm theo Công văn số 

850/STTT-CNTT ngày 14/4/2023 của Sở 

TT&TT thành phố Đà Nẵng.  

- Đối với việc tham gia ý kiến về danh mục 

và tỷ lệ %, thời gian giảm phí, lệ phí của 

danh mục dịch vụ công trực tuyến dự kiến 

theo Công văn số 850/STTTT-CNTT, Sở 

có ý kiến tham gia như sau: Giảm 100% lệ 

phí dịch vụ công thuộc lĩnh vực Hộ tịch; 

giảm 50% phí, lệ phí dịch vụ công giấy 

phép lao động, cấp phiếu lý lịch tư pháp. 

Thời gian giảm 03 năm.   
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

13 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

x  
1076/SNN-VP 

ngày 24/3/2023 

Về đề xuất giảm phí, lệ phí các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn không có đề xuất 

 

 x 
1567/SNN-VP 

ngày 24/4/2023 

1. Sau khi rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn không có thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền quyết định của 

HĐNĐ thành phố cần giảm phí, lệ phí. 

2. Các nội dung đề xuất tại Phụ lục IV đính 

kèm Công văn số 850/STTTT-CNTT 

không thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

không tham gia ý kiến về danh mục và tỷ 

lệ % thời gian giảm phí, lệ phí của danh 

mục dịch vụ công trực tuyến dự kiến nêu 

trên. 

3. Sau khi nghiên cứu dự thảo, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất 

với nội dung Đề cương dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng. 

 

14 
Ban Quản lý An 

toàn thực phẩm 
x  

317/BQLATTP-

VP ngày 

24/3/2023 

 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã ban 

hành Kế hoạch số 1173/KH-BQLATTP 

ngày 14/10/2022 về triển khai các biện 

pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, 

cụ thể như sau:  
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

+ In tờ rơi tuyên truyền, xây dựng video 

hướng dẫn cách sử dụng DVCTT. 

+ Bố trí nhân lực hướng dẫn và hỗ trợ nộp 

hồ sơ trực tuyến cho những đối tượng khó 

tiếp cận như người lớn tuổi, người khuyết 

tật…tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả. 

+ Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng 

DVCTT khi đi làm việc, thanh tra, kiểm tra 

định kỳ tại cơ sở. Sau 5 tháng triển khai 

đồng bộ các giải pháp, từ ngày 01/01/2023 

đến 21/03/2023, tỷ lệ số lượng hồ sơ trực 

tuyến tại Ban đạt 100% tổng số hồ sơ tiếp 

nhận. Ngày 04/11/2022, Ban Quản lý 

ATTP đã có văn bản số 1254/BQLATTP-

VP gởi Sở Thông tin truyền thông về việc 

triển khai các biện pháp tăng cường tỷ lệ 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trong đó đề 

xuất thực hiện giảm 10% trên tổng mức thu 

phí đối với các hồ sơ nộp trực tuyến. Tuy 

nhiên, do các biện pháp để tăng tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến mà Ban đang triển khai đã phát 

huy hiệu quả rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 

của Ban đã đạt 100% và tổng thu phí, lệ 

phí của Ban hiện tại khá thấp. Do đó, Ban 

không đề xuất thực hiện chính sách 

miễn, giảm phí lệ phí để khuyến khích 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

người dân doanh nghiệp sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến. 

 x 

446/BQLATTP-

VP ngày 

19/04/2023 

1. Sau khi thực hiện rà soát, Ban không có 

đề xuất bổ sung dịch vụ công cần thiết 

giảm phí, lệ phí (thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND thành phố Đà Nẵng) để 

khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến.  

2. Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ, Ban 

không có ý kiến về danh mục và tỷ lệ phần 

trăm, thời gian giảm phí, lệ phí của danh 

mục dịch vụ công trực tuyến dự kiến tại 

Phụ lục IV.  

3. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thống 

nhất với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc Quy định mức 

giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

 

15 

Ban Quản lý khu 

CNC và các khu 

CN 

x  
617/BQL-VP ngày 

28/3/2023 
 

Ban Quản lý khu CNC và các 

khu CN không có ý kiến về 

đề xuất giảm phí, lệ phí. 

Theo số liệu cung cấp của 

đơn vị; năm 2022, một số thủ 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

tục chưa đạt tỷ lệ cao hồ sơ 

trực tuyến như: Cấp/cấp lại 

giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam, Cấp giấy phép xây 

dựng.  

Kính đề nghị đơn vị có giải 

pháp tăng tỷ lệ dịch vụ công 

trực tuyến hoặc đề xuất giảm 

phí, lệ phí để khuyến khích 

người dân, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến. 

 x 
869/BQL-VP ngày 

25/4/2023 

Trong thời gian qua, thủ tục cấp mới, cấp 

lại giấy phép lao động tại Ban Quản lý chủ 

yếu đã được tổ chức, công dân sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến 3, 4 (Năm 2022, 

có 202/283 hồ sơ giấy phép lao động nộp 

qua dịch vụ công trực tuyến, chiếm 

71,37% cao hơn so với yêu cầu chung của 

thành phố là 65%; từ đầu năm 2023 đến 

nay có 87/89 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 

97%). 

Mức lệ phí cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy 

phép lao động được HĐND thành phố quy 

định từ năm 2016 tại Nghị quyết số 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

58/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 duy 

trì thời gian dài đến nay không thay đổi. 

Từ trước đến nay, chưa có phản ánh nào từ 

doanh nghiệp về mức lệ phí cấp giấy phép 

lao động. Trong khi đó, thực hiện thủ tục 

cấp giấy phép lao động cần tốn chi phí mua 

phôi từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội, chi phí thẩm định hồ sơ. Từ thực tế 

nêu trên, Ban Quản lý kính đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông việc xem xét 

lại đề xuất giảm lệ phí đối với thủ tục 

cấp giấy phép lao động khi sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức 3, 4 cho phù hợp 

với thực tế công tác giải quyết thủ tục này. 

16 

Viện nghiên cứu 

phát triển kinh tế - 

xã hội Đà Nẵng 

x  
125/VKTXH-VP 

ngày 24/3/2023 

Sau khi rà soát, Viện báo cáo như sau: 

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội 

Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp khoa học - 

công nghệ, không phải cơ quan quản lý nhà 

nước. Vì vậy, Viện không có thông tin liên 

quan đến số lượng hồ sơ tiếp nhận, thời 

hạn giải quyết, mức thu phí, lệ phí, tỷ lệ 

trích để lại,… đối với các dịch vụ công 

thuộc thẩm quyền của đơn vị 

 

 x 
176/VKTXH-VP 

ngày 25/04/2023  

Sau khi nghiên cứu, Viện Nghiên cứu phát 

triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng thống nhất 

đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

17 

Sở Nội vụ Không x 
1081/SNV-VP 

ngày 19/04/2023 

1. Đề xuất dịch vụ công cần giảm phí, lệ 

phí thuộc thẩm quyền 

Sở Nội vụ không có dịch vụ công có thu 

phí và lệ phí, do đó Sở Nội vụ không có đề 

xuất.  

2. Tham gia ý kiến về danh mục dịch vụ 

công trực tuyến dự kiến giảm phí, lệ phí sử 

dụng dịch vụ 

Đồng ý đề xuất giảm 100% lệ phí: Đăng 

ký khai tử, Đăng ký lại khai tử; Giảm 50% 

lệ phí: Đăng ký khai sinh, Đăng ký lại khai 

sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký lại kết hôn, 

Đăng ký nhận cha, mẹ, con, Thay đổi, cải 

chính hộ tịch, Đăng ký giám hộ, Chấm dứt, 

thay đổi giám hộ, Ghi vào Sổ hộ tịch việc 

hộ tịch của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài, Xác nhận 

hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch 

khác hoặc đăng ký hộ tịch khác, Cấp Phiếu 

lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang cư trú tại Việt 

Nam.; Giảm 30% phí: Cấp mới Giấy phép 

Tiếp thu góp ý của Sở Nội 

vụ.  
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam, Cấp lại Giấy phép 

lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam, Gia hạn Giấy phép 

lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam. 

3. Góp ý đề cương dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Kiến nghị cơ quan dự thảo đưa các dịch vụ 

công trực tuyến áp dụng mức giảm phí và 

lệ phí thành Phụ lục danh mục riêng theo 

hình thức “Nghị quyết ban hành danh mục 

áp dụng” để dễ dàng cho việc điều chỉnh, 

bổ sung danh mục khi có thay đổi. 

Kiến nghị cơ quan dự thảo bỏ Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ trong phần căn cứ ban 

hành do đây là văn bản cá biệt, không được 

sử dụng làm căn cứ ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

 

18 Sở Y tế không không    

19 

Sở Giao thông Vận 

tải 
 x 

1476/SGTVT-VP 

ngày 14/04/2023 

1. Thông tin liên quan đến số lượng hồ sơ 

tiếp nhận, thời hạn giải quyết, mức thu phí, 

lệ phí, tỷ lệ trích để lại,… đối với các dịch 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết, chi 

tiết theo phụ lục đính kèm 

2. Về đề xuất danh mục dịch vụ công trực 

tuyến khuyến khích người dân, doanh 

nghiệp sử dụng: - Sở GTVT hiện đã triển 

khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 trên tất cả các lĩnh vực quản lý với tỉ lệ 

hồ sơ trực tuyến năm 2022 đạt 89%. Hiện 

nay, Sở GTVT chỉ còn các thủ tục liên 

quan đến cấp đổi, cấp lại GPLX1 vẫn chưa 

triển khai dịch vụ công trực tuyến (do triển 

khai chung theo lộ trình của Bộ GTVT). - 

Từ ngày 06/3/2023, Sở GTVT đã triển 

khai dịch vụ công trực tuyến cấp 4 (toàn 

trình) cho thủ tục đổi GPLX do ngành 

GTVT cấp thuộc trong nhóm 25 dịch vụ 

công thiết yếu, đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông tiếp tục phối hợp thông tin 

tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên 

địa bàn thành phố được biết, sử dụng, nâng 

cao tỉ lệ hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực cấp 

GPLX. 

3. Các giải pháp đẩy mạnh, khuyến khích 

người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn thành phố, Sở GTVT đã triển 

khai các nội dung sau: - Đề xuất miễn phí 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

dịch vụ thanh toán cho người dân, doanh 

nghiệp thì nộp, thanh toán hồ sơ trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng 

dịch vụ công thành phố. - Cắt giảm thời 

gian xử lý đối với các hồ sơ trực tuyến (từ 

01 đến 05 ngày làm việc tùy vào thủ tục); 

- Xây dựng tài liệu, video hướng dẫn nộp 

hồ sơ trực tuyến, tổ chức hướng dẫn trực 

tuyến nộp hồ sơ lần đầu cho tổ chức, công 

dân thông qua các phần mềm điều khiển từ 

xa (teamview, ultraview) góp phần nâng 

cao tỉ lệ hồ sơ trực tuyến. 

20 

Ban Xúc tiến và Hỗ 

trợ đầu tư  
 x  

 

 

21 Sở Tài chính  không không      

22 

Văn phòng UBND 

thành phố 
 không không   
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

23 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

  

Không 
x 

  

1202/SGDĐT-VP 

ngày 25/04/2023 

  

1. Sở GDĐT có 01 dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 có quy định thu phí theo quy định 

của Bộ GDĐT, không đề xuất giảm phí.  

2. Thống nhất dự thảo danh mục dịch vụ 

công đề xuất giảm phí, lệ phí sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến đính kèm tại Công văn 

nêu trên. 

 

24 Cục Hải Quan  

x 

688/HQĐNg-

GSQL ngày 

24/4/2023 

Nhất trí với nội dung dự thảo danh mục 

dịch vụ công đề xuất giảm phí, lệ phí 

 

25 
Cục Thuế thành 

phố Đà nẵng 
 x 

4261/CTDAN-

NVDTPC ngày 

22/04/2023 

- Về danh mục dịch vụ công đề xuất giảm 

phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến: 

Cục Thuế thống nhất danh mục, không có 

đề xuất bổ sung thêm.  

- Về đề xuất tỷ lệ, thời gian giảm phí, lệ 

phí: Cục Thuế không có ý kiến.  

- Về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định 

mức giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng: Cục Thuế thống 

nhất dự thảo Nghị quyết 

 

II QUẬN, HUYỆN          
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

1 

UBND quận Hải 

Châu 
không không 

  

   

2 

UBND quận Thanh 

Khê 
không không 

  

   

3 

UBND quận Liên 

Chiểu 
không không 

  

   

4 

UBND quận Ngũ 

Hành Sơn 
không không 

  

   

5 

UBND quận Sơn 

Trà 
không không 

  

   

6 

UBND quận Cẩm 

Lệ 
không không 

  

   

7 
UBND huyện Hòa 

Vang 
x  

790/UBND-VHTT 

ngày 07/4/2023 

 Căn cứ dịch vụ công trực tuyến có tỷ lệ 

nộp hồ sơ trực tuyến thấp (dưới 

50%), là dịch vụ công thiết yếu, số lượng 

hồ sơ phát sinh nhiều, mức thu phí, lệ 

phí thấp (trường hợp đề xuất giảm sẽ 

không tác động lớn đến nguồn thu của 

Ngân sách thành phố), UBND huyện Hòa 

Vang đề xuất danh mục dịch vụ công 

trực tuyến khuyến khích người dân, doanh 

nghiệp sử dụng như sau: 

- Đăng ký thành lập hợp tác xã; 

- Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 

tại đô thị; 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

- Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng; 

- Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội; 

- Chuyển mục đích sử dụng đất phải được 

phép của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 

III PHƯỜNG, XÃ          

1 

Các UBND 

phường thuộc 

quận Hải Châu         

 

1.1 Hải Châu 1 x Không 
235/UBND-VPTK 

ngày 23/3/2023 

Đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến 

khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử 

dụng: 

- Đăng ký khai sinh quá hạn; 

- Đăng ký khai tử quá hạn; 

- Đăng ký lại khai tử 

 

1.2 Hải Châu 2 x  không 
 116/UBND-

VPTK ngày 

22/3/2023 

Đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến 

khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử 

dụng: 

-Đăng ký khai sinh quá hạn; 

-Đăng ký khai tử quá hạn; 

-Đăng ký lại khai tử. 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

1.3 Thạch Thang x không 
245/BC-UBND 

ngày 25/3/2023 

Đề xuất giảm lệ phí, phí TTHC đối với 03 

thủ tục có liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch 

gồm: 

- Cấp bản sao giấy chứng tử khi đi đăng ký 

khai tử: Từ 8.000đ/bản sao xuống giảm 

không thu. 

- Đăng ký khai tử quá hạn: (Sau 15 ngày 

chưa đi khai tử): Nộp lệ phí 5.000đ/trường 

hợp xuống giảm không thu 

Lý do: Người dân khi đi đăng ký thủ tục 

khai tử không nên thu lệ phí vì trong lúc 

tang gia Nhà nước nên hỗ trợ một phần, 

hiện nay Nhà nước đang có chính sách 01 

trường hợp được UBND phường viếng 01 

bó hoá tang + 50.000đ. 

- Đăng ký khai sinh quá hạn: Thu phí 

5.000đ/trường hợp nếu thời gian đăng 

ký khai sinh quá 60 ngày, đề xuất không 

thu lệ phí quá hạn (Thu phí 5.000đ/trường 

hợp nếu thời gian đăng ký khai sinh quá 60 

ngày). Công dân có thể không để ý khi 

nhận giấy Chứng sinh, khi họ đến làm thủ 

tục khai sinh thì sẽ tuyên truyền họ không 

vi phạm. 

 

1.4 Thanh Bình x  không 
 369/BC-UBND 

ngày 28/3/2023 

Đề xuất giảm lệ phí, phí TTHC đối với 03 

thủ tục có liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

gồm: 

- Cấp bản sao giấy chứng tử khi đi đăng ký 

khai tử: Từ 8.000đ/bản sao xuống giảm 

không thu. 

- Đăng ký khai tử quá hạn: (Sau 15 ngày 

chưa đi khai tử): Nộp lệ phí 5.000đ/trường 

hợp xuống giảm không thu 

Lý do: Người dân khi đi đăng ký thủ tục 

khai tử không nên thu lệ phí vì trong lúc 

tang gia Nhà nước nên hỗ trợ một phần, 

hiện nay Nhà nước đang có chính sách 01 

trường hợp được UBND phường viếng 01 

bó hoá tang + 50.000đ 

1.5 Thuận Phước x  
209/BC-UBND 

ngày 22/3/2023 

 Đề xuất giảm lệ phí, phí TTHC đối với 03 

thủ tục có liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch 

gồm: 

- Cấp bản sao giấy chứng tử khi đi đăng ký 

khai tử : Từ 8.000đ/bản sao xuống  giảm 

không thu 

- Đăng ký khai tử quá hạn: (Sau 15 ngày 

chưa đi khai tử): Nộp lệ phí 5.000đ/trường 

hợp xuống giảm không thu. 

- Đăng ký khai sinh quá hạn: Thu phí 

5.000đ/trường hợp nếu thời gian đăng 

ký khai sinh quá 60 ngày, đề xuất không 

thu lệ phí quá hạn (Thu phí 5.000đ/trường 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

hợp nếu thời gian đăng ký khai sinh quá 60 

ngày).  

 x 
340/BC-UBND 

ngày 25/4/2023 

Đề xuất giảm lệ phí, phí TTHC đối với 03 

thủ tục có liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch 

gồm: 

- Cấp bản sao giấy chứng tử khi đi đăng ký 

khai tử : Từ 8.000đ/bản sao xuống  giảm 

không thu 

- Đăng ký khai tử quá hạn: (Sau 15 ngày 

chưa đi khai tử): Nộp lệ phí 5.000đ/trường 

hợp xuống giảm không thu. 

- Đăng ký khai sinh quá hạn: Thu phí 

5.000đ/trường hợp nếu thời gian đăng 

ký khai sinh quá 60 ngày, đề xuất không 

thu lệ phí quá hạn (Thu phí 5.000đ/trường 

hợp nếu thời gian đăng ký khai sinh quá 60 

ngày). 

- Giảm lệ phí cấp bản sao bắt đầu từ bản 

sao thứ 2 nếu người dân đăng ký trực tuyến 

(bản đầu tính 8.000đ/bản; bản thứ 2 tính 

5.000đ/bản sao);  

- Giảm lệ phí đối với chứng thực sao y điện 

tử: Nếu tổ chức nộp hồ sơ chứng thực điện 

tử thì giảm lệ phí theo tỷ lệ % 

 

1.6 Hòa Thuận Tây x 
  

259/UBND-VPTK 

ngày 23/3/2023 

Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, khuyến 

khích người dân sử dụng dịch vụ công trực 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

tuyến trên địa bàn thành phố 

- Giảm thời gian xử lý đối với hồ sơ đăng 

ký trực tuyến 

- Hỗ trợ không thu phí giao dịch khi thanh 

toán trực tuyến, không thu phí đối 

với kết quả giải quyết TTHC trả qua bưu 

chính 

- Tham mưu cho lãnh đạo địa phương bố 

trí nhân lực để hướng dẫn công dân 

thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến 

tại Bộ phận Một cửa 

- Công tác tuyên truyền: Xây dựng video, 

tờ rơi, Bộ tài liệu trực tuyến hỗ trợ 

cung ứng DVCTT; thông tin thường xuyên 

đến Tổ dân phố qua kênh Zalo, 

Website 

 x 
413/UBND-VPTK 

ngày 24/04/2023 

Tại Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà Nẵng quy định về mức thu, 

đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND 

phường đề xuất giữ nguyên các trường hợp 

miễn thu lệ phí hộ tịch bao gồm “Đăng ký 

hộ tịch cho người thuộc gia đình có công 

với cách mạng, người thuộc hộ nghèo theo 

chuẩn thành phố, người khuyết tật”, đối 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

với những trường hợp khác đề xuất giữ 

nguyên mức thu lệ phí hộ tịch vì mức 

thu hiện nay đã hợp lý 

1.7 Hòa Thuận Đông x không 
229/UBND-VPTK 

ngày 22/3/2023 

Đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến 

khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử 

dụng: 

- Đăng ký lại kết hôn mức lệ phí cũ: 

30.000đ/ trường hợp đề xuất giảm lệ phí 

20.000đ/ trường hợp. 

- Đăng ký lại khai tử mức lệ phí cũ: 5.000đ/ 

trường hợp đề xuất không thu lệ 

phí 

 

1.8 Nam Dương x  
221/BC-UBND 

ngày 23/3/2023 

UBND phường đề xuất hỗ trợ 100% phí, lệ 

phí dịch vụ bưu chính công ích đối với 

người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá 

thể khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 tại UBND phường Nam 

Dương thông qua hình thức trả kết quả tại 

nhà, tại cơ quan, đơn vị cho công dân, tổ 

chức khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục 

hành chính liên quan đến lĩnh vực Bảo trợ 

xã hội và lĩnh vực Người có công, lĩnh vực 

giao thông vận tải tại địa phương 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

 

x 
327/UBND-VPTK 

ngày 21/04/2023 

- Thống nhất với các nội dung bản dự thảo 

Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng 

kèm theo CV số 850/STTTT-CNTT 

- Giảm 100% lệ phí: Đăng ký khai sinh, 

Đăng ký kết hôn, Đăng ký lại kết hôn, 

Đăng ký nhận cha, mẹ, con, “Thay đổi, cải 

chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở 

lên; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có 

yếu tố nước ngoài; xác định lại dân tộc”, 

Đăng ký giám hộ, Chấm dứt, thay đổi giám 

hộ. Thời gian giảm: 5 năm. 

- Giảm 100% lệ phí: Đăng ký khai tử, 

Đăng ký lại khai tử. Thời gian giảm: Vĩnh 

viễn. 

 

1.9 Phước Ninh  Không không      

1.10 Bình Thuận x không 
264/UBND-VPTK 

ngày 23/3/2023 

Thực tế hiện nay đối với các thủ 

tục hành chính có phát sinh tại địa phương 

đều được UBND phường tuyên 

truyền vận động người dân nộp trực tuyến 

nên tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đều đạt 

tỷ lệ 100% (trừ hồ sơ chứng thực) 

 

1.11 Bình Hiên  không không      

1.12 Hòa Cường Nam      

ng
oc

lth
-1

9/
05

/2
02

3 
17

:4
1:

08
-n

go
clt

h-
ng

oc
lth

-n
go

clt
h



34 

 

Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

x không 
333/UBND-VPTK 

ngày 21/04/2023 

 Đề xuất giảm lệ phí, phí TTHC đối với 03 

thủ tục có liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch 

gồm: Cấp bản sao giấy chứng tử khi đi 

đăng ký khai tử: Từ 8.000đ/bản sao xuống 

giảm không thu.; Đăng ký khai tử quá hạn: 

Nộp lệ phí 5.000đ/trường hợp xuống giảm 

không thu; Đăng ký lại kết hôn mức lệ phí 

cũ: 30.000đ/ trường hợp đề xuất giảm lệ 

phí 20.000đ/ trường hợp 

 

1.13 

Hòa Cường Bắc x không 
351/UBND-VPKT 

ngày 21/4/2023 

Đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến 

khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử 

dụng 

- Đăng ký khai sinh quá hạn;  

- Đăng ký khai tử quá hạn;  

- Đăng ký lại khai tử 

 

2 

Các UBND 

phường thuộc 

quận Thanh Khê         

 

2.1 Vĩnh Trung 

x không 195/UBND-CNTT 

(không có ngày) 

Đề xuất giải pháp khuyến khích sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến: Miễn thu lệ phí 

dịch vụ công lĩnh vực hộ tịch 

 

2.2 Tam Thuận 

x 

 không 

269/UBND-CNTT 

ngày 24/3/2023 

Đề xuất giải pháp khuyến khích sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến: Miễn thu lệ phí 

dịch vụ công lĩnh vực hộ tịch 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

2.3 An Khê 

x 

  

262/UBND-CNTT 

ngày 23/3/2023 

 Đề xuất giải pháp khuyến khích sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến: Miễn thu lệ phí 

dịch vụ công lĩnh vực hộ tịch 

 

 x 
398/UBND-VP 

ngày 24/04/2023 

Đề xuất giảm lệ phí, phí TTHC dối với 03 

thủ tục có liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch 

gồm: Cấp bản sao giấy chứng tử khi đi 

đăng ký khai tử: Từ 8.000 đ/bản sao xuống 

giảm không thu; Đăng ký khai tử quá hạn: 

Nộp lệ phí 5.000 đ/trường hợp xuống giảm 

không thu; Đăng ký lại kết hôn mức lệ phí 

cũ: 30.000đ/trưởng hợp đề xuất giảm lệ phí 

20.000đ/trường hợp. 

 

2.4 Chính Gián 

x  
146/UBND-VP 

ngày 23/3/2023 

 Để thúc đẩy người dân trong thực hiện 

TTHC thông qua hồ sơ trực tuyến (mức 4), 

đề xuất nên giảm lệ phí từ 10-15% để tạo 

động lực cho người dân chủ động sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến 

 

 x 
220/UBND-VPTK 

ngày 24/04/2023  

Không đồng ý đề xuất giảm phí, lệ phí dịch 

vụ công lĩnh vực Hộ tịch. 

 

2.5 Thanh Khê Tây x   
123/UBND-VP 

ngày 22/3/2023 

- Không thu phí: đối với khai tử không 

đúng hạn 

- Không thu phí: Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin hộ tịch; Thủ tục 

đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

 x 
203/UBND-VP - 

24/04/2023 

Đồng ý đề xuất giảm 100% lệ phí thuộc 

lĩnh vực Hộ tịch (thuộc cấp phường xã). 

Thời gian giảm: Năm 2024 

 

2.6 Thanh Khê Đông 

x 
  

253/UBND-CNTT 

ngày 24/3/2023 

 Miễn thu lệ phí dịch vụ công thuộc lĩnh 

vực hộ tịch 

 

 x 

374/UBND-VP  

ngày  24/04/2023 

Đồng ý đề xuất giảm 100% lệ phí thuộc 

lĩnh vực Hộ tịch (thuộc cấp phường xã). 

Thời gian giảm: Năm 2024 

 

2.7 Tân Chính  không không      

2.8 Thạc Gián  không không      

2.9 Hòa Khê không x 
299/UBND-VP 

ngày 17/4/2023 

  

- Đề xuất miễn thu lệ phí của các dịch vụ 

công sau: “Đăng ký khai sinh quá hạn”, 

“Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ 

cá nhân”, Đăng ký lại khai sinh”, “Đăng ký 

lại khai tử”, “Thủ tục nhận cha, mẹ, con”, 

” Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch”;  

- Đề xuất giảm 50% lệ phí “Đăng ký lại kết 

hôn” 

 

2.10 Xuân Hà không x 

310/UBND-

UBND - 

17/04/2023 

Đồng ý đề xuất giảm 100% lệ phí Đăng ký 

khai tử, Đăng ký lại khai tử. Thời gian 

giảm: Vĩnh viễn. 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

3 

Các UBND 

phường thuộc 

quận Liên Chiểu         

 

3.1 

Hòa Minh 

x    

 Đã cung cấp thông tin dịch vụ công tại 

Công văn số 172/UBND-VP ngày 

20/4/2023; Đề xuất giảm lệ phí đối với các 

trường hợp kinh doanh đúng ngành nghề 

tại các tuyến phố chuyên doanh của DVC 

“Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vĩa hè”; 

giảm lệ phí từ 20-30% đối với DVC “Đăng 

ký việc nuôi con nuôi trong nước” 

 

 

x 
172/UBND-VP 

ngày 20/4/2023 

- Đề xuất mức giảm 100% đối với dịch vụ 

công: “Đăng ký lại khai sinh”, “Đăng ký 

lại khai tử”, “Đăng ký lại kết hôn”, “Đăng 

ký nhận cha, mẹ , con”, “Thay đổi, cải 

chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên; 

thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu 

tố nước ngoài; xác định lại dân tộc”, “Đăng 

ký giám hộ” 

- Thời gian giảm: Năm 2023 

 

3.2 

Hòa Khánh Nam 

 không       

 x 
311/UBND-VP - 

19/04/2023 

Đồng ý đề xuất giảm phí 100%: Đăng ký 

lại khai sinh; Đăng ký lại khai tử; Đăng ký 

lại kết hôn; Đăng ký nhận cha, mẹ, con; 

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

14 tuổi trở lên; thay đổi, cải chính, bổ sung 

hộ tịch có yếu tố nước ngoài; xac định lại 

dân tộc; Đăng ký giám hộ. Thời gian giảm: 

Năm 2023 

3.3 Hòa Khánh Bắc x  
 304/UBND-VP 

ngày 23/3/2023   

Đơn vị không có ý kiến về 

đề xuất giảm phí, lệ phí 

3.4 Hòa Hiệp Nam 

x  

  

Đã cung cấp thông tin dịch vụ công tại 

Công văn số 262/UBND-VPTK ngày 

27/4/2023; Đề xuất giảm lệ phí đối với các 

trường hợp kinh doanh đúng ngành nghề 

tại các tuyến phố chuyên doanh của DVC 

“Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vĩa hè”; 

giảm lệ phí từ 20-30% đối với DVC “Đăng 

ký việc nuôi con nuôi trong nước” 

 

 x 
262/UBND-VPTK 

ngày 27/4/2023 

- Đề xuất mức giảm 30% đối với dịch vụ 

công: “Đăng ký lại khai tử”, “Đăng ký lại 

kết hôn”, “Đăng ký nhận cha, mẹ , con”, 

“Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 

14 tuổi trở lên; thay đổi, cải chính, bổ sung 

hộ tịch có yếu tố nước ngoài; xác định lại 

dân tộc”, “Đăng ký giám hộ” 

- Thời gian giảm: Năm 2023 

 

3.5 Hòa Hiệp Bắc x không 
255/TTr-UBND 

ngày 25/3/2023 

 Đề xuất giảm mức thu phí khi thực hiện 

nộp hồ sơ trực tuyến để khuyến khích 

người dân nâng cao ứng dụng dịch vụ công 

trực tuyến  
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

4 

Các UBND 

phường thuộc 

quận Cẩm Lệ         

 

4.1 Khuê Trung không x 
405/UBND-VP 

ngày 18/05/2023 

 1. Giảm thời gian xử lý đối với hồ sơ đăng 

ký trực tuyến; 

2. Hỗ trợ không thu phí giao dịch khi thanh 

toán trực tuyến, không thu phí đối với kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính khi trả 

qua bưu điện; 

3. Miễn phí đăng ký tài khoản công dân 

điện tử qua hình thức SMS gửi Tổng đài 

8188 như hiện nay. Lý do: Người dân phàn 

nàn nhiều.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông nên tăng 

cường công tác tuyên truyền trên nền tảng 

zlao OA trên 1022 đối với dịch vụ công 

trực tuyến nói chung, tài khoản công dân 

điện tử nói riêng. Vì phần lớn người dân 

đang sử dụng zalo, nên sẽ thuận lợi rất 

nhiều, người dân sẽ hiểu hơn, nâng cao tỉ 

lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến;   
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

Các nội dung còn lại Ủy ban nhân dân 

phường thống nhất không có ý kiến gì 

thêm. 

4.2 Hòa Thọ Đông 
 

không 
x 

 

396/UBND-VP 

ngày 24/04/2023 

  

- Giảm 30% lệ phí của các dịch vụ công 

sau: Xác nhận tình trạng hôn nhân, Đăng 

ký lại kết hôn. Thời gian giảm: Năm 2023, 

2024. 

- Giảm 100% lệ phí của các dịch vụ công 

sau: Đăng ký lại khai sinh, đăng kí khai 

sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân; Đăng ký lại khai tử; Đăng ký nhận 

cha, mẹ, con; Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ 

tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ 

tịch khác. Thời gian giảm: Năm 2023, 

2024  

 

4.3 Hòa Thọ Tây không không      

4.4 Hòa An x không 
 264/UBND-VP 

ngày 28/3/2023   

Đơn vị không có ý kiến về đề 

xuất giảm phí, lệ phí 

4.5 Hòa Phát 

x   

 228/UBND-VP 

ngày 28/3/2023   

Đơn vị không có ý kiến về 

đề xuất giảm phí, lệ phí 

 x 
303/UBND-VP - 

20/04/2023 

Đồng ý đề xuất giảm 100% lệ phí dịch vụ 

công thuộc lĩnh vực Hộ tịch (trừ Đăng ký 

lại khai sinh giảm 50% lệ phí). Thời gian 

giảm: 02 năm. 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

4.6 Hòa Xuân x không 
392/UBND-VP 

ngày 23/3/2023 

Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, khuyến 

khích người dân sử dụng  dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn thành phố 

- Giảm thời gian xử lý đối với hồ sơ đăng 

ký trực tuyến 

- Hỗ trợ không thu phí giao dịch khi thanh 

toán trực tuyến, không thu phí đối với kết 

quả giải quyết TTHC trả qua bưu chính 

- Tham mưu cho lãnh đạo địa phương bố 

trí nhân lực để hướng dẫn công dân thực 

hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại 

Bộ phận Một cửa 

- Công tác tuyên truyền: Xây dựng video, 

tờ rơi, Bộ tài liệu trực tuyến hỗ trợ cung 

ứng DVCTT; thông tin thường xuyên đến 

Tổ dân phố qua kênh Zalo, Website 

 

5 

Các UBND 

phường thuộc 

quận Sơn Trà         

 

5.1 

Phường An Hải 

Bắc 

không không 
  

  

 

5.2 

Phường An Hải 

Tây 

không không 
  

  

 

5.3 

Phường Nại Hiên 

Đông 

không không 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

5.4 Phước Mỹ x không 
521/UBND-VP 

ngày 29/3/2023   

Đơn vị không có ý kiến về 

đề xuất giảm phí, lệ phí  

5.5 An Hải Đông x không 
530/UBND-VP 

ngày 29/3/2023 

Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, khuyến 

khích người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn thành phố. 

- Giảm thời gian xử lý đối với hồ sơ đăng 

ký trực tuyến. 

- Hỗ trợ không thu phí giao dịch khi thanh 

toán trực tuyến, không thu phí đối với kết 

quả giải quyết TTHC trả qua bưu chính. 

- Bố trí nhân lực để hướng dẫn công dân 

thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến 

tại Bộ phận Một cửa. 

- Công tác tuyên truyền: Xây dựng video, 

tờ rơi, Bộ tài liệu trực tuyến hỗ trợ cung 

ứng DVCTT; thông tin thường xuyên đến 

Tổ dân phố qua kênh Zalo, Website 

 

5.6 Mân Thái x không 
396/UBND-VP 

ngày 23/3/2023 

Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, khuyến 

khích người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn thành phố 

Hiện nay mức phí thực hiện dịch vụ bưu 

chính công ích quá cao nên việc đến 

UBND phường và chọn bưu chính công 

ích thì người dân vẫn chọn đến UBND 

phường. Đề xuất giảm mức phí trả bưu 

chính công ích. 

Không có ý kiến về đề xuất 

giảm phí, lệ phí 
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564 

CV số 

850 

Giảm cước phí đăng ký tài khoản dịch vụ 

công trực tuyến bằng tin nhắn qua tổng đài 

8188. Đề xuất tạo tài khoản như tạo tài 

khoản dịch vụ công quốc gia hoặc sử dụng 

tài khoản dịch vụ công quốc gia để đăng 

ký dịch vụ trực tuyển thành phố nhằm hạn 

chế tạo nhiều tài khoản cho người dân. 

    Nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến thành phố và tạo tờ khai điện tử đối 

với các trường hợp kê khai mẫu điện tử. 

    Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số 

cộng đồng trong hướng dẫn người dân làm 

hồ sơ DVCTT. 

5.7 Thọ Quang x  
486/UBND ngày 

23/3/2023 

Các giải pháp đẩy mạnh, khuyến khích 

người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn phường. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng Dịch 

vụ công trực tuyến (DVCTT) trên các 

phương tiện truyền thông như Fanpage 

phường, website và tuyên truyền trực quan 

tại bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả 

phường (TN&TKQ) bằng tờ rơi, trình 

chiếu video qua tivi. Tuyên truyền hoạt 

động tiếp nhận và giải quyết TTHC của  

dịch vụ hành chính công trực tuyến TP Đà 
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Stt Tên đơn vị 
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564 
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850 

Nẵng: Mọi nhu cầu – Một địa chỉ!. Một địa 

chỉ - Có tất cả!. 

- Tuyên truyền khẩu hiệu “Hãy nộp hồ sơ 

điện tử để giảm giấy tờ thời gian và chi 

phí” tại UBND phường. 

- Giảm cước phí đăng ký tài khoản dịch vụ 

công trực tuyến bằng tin nhắn qua tổng đài 

8188. Đề xuất tạo tài khoản như tạo tài 

khoản dịch vụ công quốc gia hoặc sử dụng 

tài khoản dịch vụ công quốc gia để đăng 

ký dịch vụ trực tuyển thành phố nhằm hạn 

chế tạo nhiều tài khoản cho người dân. 

- Nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến thành phố và tạo tờ khai điện tử đối 

với các trường hợp kê khai mẫu điện tử. 

- Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số 

cộng đồng trong hướng dẫn người dân làm 

hồ sơ DVCTT 

-  Hiện nay mức phí thực hiện dịch vụ bưu 

chính công ích quá cao nên việc đến 

UBND phường và chọn bưu chính công 

ích thì người dân vẫn chọn đến UBND 

phường. Đề xuất giảm mức phí trả bưu 

chính công ích. 

 
x 

710/UBND - 

20/04/2023 

- Thống nhất giảm 100% phí dịch vụ công 

“Đăng ký khai tử quá hạn”, giảm 50% phí 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

dịch vụ công “Đăng ký lại kết hôn”. Thời 

gian giảm: 01 năm. 

- Đối với đề cương dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, 

UBND phường thống nhất với bản dự 

thảo. Tuy nhiên, còn có ý kiến sau: Đề nghị 

đính kèm danh sách các thủ tục hành chính 

công được miễn giảm trong lĩnh vực hộ 

tịch. 

6 

Các UBND 

phường thuộc 

quận Ngũ Hành 

Sơn         

 

6.1 Mỹ An không không      

6.2 Khuê Mỹ 

x  
218/UBND ngày 

23/3/2023 

Không có ý kiến về đề xuất giảm phí, lệ 

phí 

 

 x 
293/UBND ngày 

17/4/2023 

- Đề xuất giảm lệ phí dịch vụ công “Đăng 

ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân” (giảm 

100%), “Đăng ký lại khai tử” (giảm 

100%), “Đăng ký lại kết hôn” (giảm 50%) 

- Đề xuất thời gian giảm là 05 năm. 

 

6.3 Hòa Hải không không      

6.4 Hòa Quý không không      
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

7 

Các UBND xã 

thuộc huyện Hòa 

Vang         

 

7.1 Hòa Châu không không      

7.2 Hòa Tiến x không 
84/UBND-VP 

ngày 27/3/2023 

 Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, khuyến 

khích người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn thành phố  

- Hỗ trợ không thu phí giao dịch khi thanh 

toán trực tuyến, không thu phí đối với kết 

quả giải quyết TTHC trả qua bưu chính  

- Tham mưu cho lãnh đạo địa phương bố 

trí nhân lực để hướng dẫn công dân thực 

hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại 

Bộ phận Một cửa 

- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ bộ phận như: 

máy scan, máy vi tính… 

- Công tác tuyên truyền: Xây dựng video, 

tờ rơi, Bộ tài liệu trực tuyến hỗ trợ cung 

ứng DVCTT; thông tin thường xuyên đến 

Tổ dân phố qua kênh Zalo, Website. 

 

 

7.3 

Hòa Phước 

 không x 

 319/BC-UBND 

ngày 05/05/2023 

 - Hỗ trợ giảm 50% giao dịch khi thanh 

toán trực tuyến, hỗ trợ phí bưu điện đối với 

kết quả giải quyết TTHC trả qua bưu chính 

viễn thông. 
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Stt Tên đơn vị 

Đã báo cáo 

Văn bản Tóm tắt kiến nghị, đề xuất của đơn vị Ý kiến của Sở TT&TT CV số 

564 

CV số 

850 

- Hỗ trợ không thu phí đối với công dân 

chứng thực điện tử. 

- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ tại bộ phận 

một cửa như: máy scan 02 mặt phục vụ 

chứng thực điện tử, máy vi tính… 

7.4 Hòa Phong 

x  
191/UBND-VP 

ngày 31/3/2023 

Đề xuất cấp trên quan tâm hỗ trợ nguồn 

kinh phí CNTT để đơn vị duy trì thực hiện 

các hợp đồng: ví momo, biên lai thu phí, lệ 

phí,... 

 

 

 

x 
279/UBND-VP 

ngày 24/04/2023 

Sau khi nghiên cứu nội dung đề cương Dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân thành 

phố Đà Nẵng. UBND xã Hòa Phong thống 

nhất các nội dung của đề cương Dự thảo, 

không có ý kiến góp ý điều chỉnh. 

 

7.5 Hòa Nhơn không không      

7.6 Hòa Khương không không      

7.7 Hòa Phú không không      

7.8 Hòa Sơn không không      

7.9 Hòa Ninh không không      

7.10 Hòa Liên không không      

7.11 Hòa Bắc x không 
127/BC-UBND 

ngày 24/3/2023  Đạt 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 

Đơn vị không có ý kiến về 

đề xuất giảm phí, lệ phí 
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